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Phát triển nông thôn trong điều kiện khó phát triển nông nghiệp, thách thức của Hàn Quốc.

Giống với nhiều nước ở khu vực Đông Á, ở Hàn Quốc đạo Khổng có ảnh hưởng rất sâu rộng trong lịch sử và truyền thống văn hoá. Bên cạnh nhiều ưu điểm, đạo Khổng có một số nhược điểm. Tôn trọng lễ nghĩa trong quan hệ đời sống gia đình, đề cao tôn ty trật tự trong xã hội, đạo Khổng không nhấn mạnh tinh thần đoàn kết cộng đồng trong các hoạt động sản xuất. Trong khi coi trọng học thuật và nhấn mạnh vai trò của lớp người đỗ đạt, Đạo Khổng ít đề cao vai trò của đại bộ phận nhân dân nghèo ở khu vực nông thôn đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là coi nhẹ vị trí và vai trò người phụ nữ trong xã hội. Vì thế, nông dân thường tự ti với thân phận thấp kém của mình và không tin ở khả năng tự nâng cao đời sống. Họ chấp nhận cuộc sống thiếu thốn hiện tại, không tin tưởng vào tương lai và trông chờ vào sự bù đắp ở kiếp sau. Nếp nghĩ truyền thống của nông dân Hàn Quốc là không dám tìm tòi, chấp nhận thử thách, không dám thay đổi cuộc đời. Sự trì trệ trong suy nghĩ và tinh thần làm việc tạo thành lối mòn quen thuộc của một nền kinh tế lạc hậu qua nhiều thế kỷ và đã trở thành vật cản cho sự phát triển kinh tế Hàn Quốc trong giai đoạn công nghiệp hóa.

Cũng như nhiều nước Châu Á khác (trừ Nhật Bản), triều đại phong kiến Triều Tiên tồn tại cho đến cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX hy vọng dùng chính sách đóng cửa tự cô lập để chống lại sự xâm nhập thô bạo của nền văn minh công nghiệp phương Tây. Nhưng sự yếu kém và bảo thủ của chế độ phong kiến đã biến Triều Tiên thành mảnh đất mầu mỡ cho các nước đế quốc đến xâm lược. Cuối năm 1910, Triều Tiên trở thành thuộc địa của  Nhật Bản và bị đô hộ suốt 36 năm.  Năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc, Triều Tiên khôi phục được độc lập nhưng lãnh thổ bị chia đôi thành hai miền với hai thể chế chính trị khác nhau. Chỉ 5 năm sau khi giành được độc lập, Triều Tiên lại lâm vào nội chiến. Cuộc chiến tranh ác liệt (1950 - 1953) đã phá huỷ những thành quả kinh tế của mấy năm xây dựng trước đó. Một triệu người bị thương vong, cơ sở hạ tầng bị phá hoại, ước tính trị giá gần 3 tỉ USD theo tỉ giá năm 1950. Di sản kinh tế gần như bị phá huỷ hoàn toàn, rừng bị chặt trắng. 

Chiến tranh chấm dứt, do tiết kiệm trong nước quá thấp, quỹ dành tái thiết chủ yếu của Hàn Quốc phải dựa vào trợ giúp của Mỹ. Trong thập kỷ 50, trung bình hàng năm Mỹ viện trợ nước này khoảng 200 triệu USD để nhập khẩu những nhu yếu phẩm như lúa mì, phân bón, bông, nhiên liệu và vật tư sản xuất hàng tiêu dùng.

Chế độ thực dân và hậu quả chiến tranh góp phần làm nặng thêm tâm lý cam chịu của người dân.  Nông dân quen sống trong cảnh nghèo nàn và an phận thủ thường. Họ cho rằng nghèo là số phận của mình, do kết quả lao động của ông cha họ để lại, do đất nước ít tài nguyên thiên nhiên, do thiên tai sâu bệnh, do hậu quả chiến tranh, do các nhà lãnh đạo đất nước thiếu năng lực... Nhìn chung, nông dân thiếu tinh thần tự chịu trách nhiệm về hoàn cảnh khó khăn của mình và thường ỷ lại và đổ tại cho những yếu tố bên ngoài. 

Hàn Quốc vào cuối thập kỷ 50 và đến tận những năm đầu thập kỷ 60, là một nước chậm phát triển. Từ năm 1953 đến 1962, mức tăng GDP bình quân hàng năm đạt khoảng 3,7%, tỉ lệ tăng dân số khoảng 3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 1953 đạt khoảng 67 USD, đến năm 1962 tăng lên 87 USD. Nông nghiệp là hoạt động kinh tế chính của đất nước, với hơn hai phần ba dân số sống ở khu vực nông thôn nhưng điều kiện tự nhiên lại không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 

Hàn Quốc nghèo nàn về tài nguyên và kém thuận lợi về khí hậu cho sản xuất nông nghiệp. Phần lớn đất nước là đồi núi hiểm trở, chỉ có khoảng 22% tổng diện tích đất (khoảng hơn 2 triệu hécta) có thể canh tác, diện tích có tưới để trồng lúa chiếm 60% diện tích canh tác, còn lại trồng màu tưới nhờ mưa. Mùa đông lạnh kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3. Hàng năm lượng nước trời rơi trung bình khoảng 1300 mm (kể cả tuyết) tập trung trong mùa mưa. 

Xét về tiềm năng công nghiệp thì tài nguyên tự nhiên về khoáng sản và năng lượng thua kém nhiều so với Bắc Triều tiên. Lợi thế thấp kém khiến ít nước ngoài muốn đầu tư trực tiếp vào Hàn Quốc. Trong tổng số vốn nước ngoài được đưa vào Hàn Quốc thập kỷ 60, đầu tư trực tiếp và liên doanh chỉ có 6,4%. Không có tích lũy trong nước, Hàn Quốc đã phải huy động từ nguồn vay nước ngoài. 94% vốn đầu tư là khoản vay của nhà nước và vay thương mại. Từ những năm 60 đến 70, Hàn Quốc đã tiếp nhận 2 tỷ USD tiền vốn vay nước ngoài một năm, trong đó chủ yếu 60% là vốn vay thương mại giành cho khu vực tư nhân, 28% là vốn vay nhà nước do Chính phủ vay để phát triển hạ tầng cơ sở.

Trong hoàn cảnh đó, Hàn Quốc phải lựa chọn hướng ưu tiên phát triển lĩnh vực công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sau kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1962-1966) và kế hoạch năm năm lần thứ hai (1966-1971), chính sách công nghiệp hoá hướng vào xuất khẩu đã tạo nên tốc độ tăng trưởng cao của khu vực công nghiệp. Mức tăng trưởng GDP bình quân trong mười năm là 9,3% trong khi tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của thế giới chỉ là 5%
 làm kinh ngạc thế giới. Hàn Quốc dần trở thành một nước công nghiệp. 

Nóng lòng đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, suốt trong hai kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1962-1966) và lần thứ hai (1966-1971) Hàn Quốc dốc toàn lực đầu tư phát triển các ngành công nghiệp hướng vào xuất khẩu.  Trong hai kế hoạch năm năm, tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp là 10% và 10,5% so với tốc độ tăng trưởng của khu vực nông nghiệp chỉ là 5,3% và 2,5%. Quá trình hiện đại hoá thành thị diễn ra nhanh chóng và hoàn toàn đối nghịch với khu vực nông thôn lạc hậu. Rừng bị chặt phá khắp nơi để lấy củi đun và bán lâm sản, nông dân đổ ra thành thị, làm trầm trọng nạn thất nghiệp và những tệ nạn xã hội, giao thông ùn tắc, môi trường ô nhiễm. Tuy cán cân lương thực quốc gia cân đối nhưng nông dân đây đó vẫn thiếu đói vì không có tiền đong gạo. 

Cuối thập kỷ 60, sự tăng trưởng bất cân đối trong nền kinh tế lên tới đỉnh điểm. Xã hội Hàn Quốc bị phân chia thành hai khối có đời sống tinh thần khác hẳn nhau. Trong khi một phần nhỏ dân cư đô thị hăng say học tập, cố gắng cạnh tranh làm giàu, mong muốn và quyết tâm đổi đời thì đại bộ phận nông dân vẫn sống trong cảnh nghèo nàn và mang trong mình tư tưởng bi quan và ỷ lại, lối thoát duy nhất là dời bỏ quê hương, chạy về đô thị. Mâu thuẫn xã hội và môi trường đe dọa sự ổn định của quá trình công nghiệp hóa và an ninh chính trị của quốc gia.

Nhận thức rằng: nếu nông dân không có niềm tin vào tương lai thì tất cả mọi nỗ lực và cố gắng của chính phủ đều vô ích, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc tìm cách lập lại “Tăng trưởng cân đối giữa khu vực công nghiệp và nông nghiệp” trong kế hoạch năm năm lần thứ ba (1971-1976)
. Bên cạnh hai mục tiêu: tăng xuất khẩu và xây dựng công nghiệp nặng, phát triển nông nghiệp là một trong ba mục tiêu hàng đầu. Trong kế hoạch năm năm lần thứ 3, Chính phủ lên kế hoạch đầu tư khoảng 2 tỷ USD cho phát triển nông thôn.
 

Lý thuyết phát triển nông thôn của Hàn Quốc.

Phát triển nông thôn là sự nghiệp quan trọng và cũng là thách thức lớn đối với hầu hết các nước đang phát triển. Các nước nghèo trong giai đoạn phát triển ban đầu phải đương đầu với muôn ngàn khó khăn như cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất thấp kém, điều kiện sinh hoạt lạc hậu, tài nguyên tự nhiên cạn kiệt,… mà ngân sách của các Chính phủ lại eo hẹp, thường phải ưu tiên cho muôn nhu cầu chi phí khác. 

Về phía người dân, hàng ngàn đời chịu đựng số phận khó khăn đã tạo nên triết lý sống cam chịu, trông đợi sự giúp đỡ, điều hành của Nhà nước. Sức lực yếu ớt của Nhà nước và tinh thần tê liệt của nông dân làm cho công cuộc phát triển nông thôn ở nhiều nước trở thành mong ước vô vọng, kể cả những nơi quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra khá thành công.      

Sơ đồ1: Vướng mắc trong sự nghiệp phát triển nông thôn ở các nước đang phát triển
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Để vượt qua trở ngại này, mỗi quốc gia phải tìm cho mình chiến lược phát triển nông thôn thích hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Trung Quốc phát huy những công xưởng nông thôn thừa kế được của các Công xã Nhân dân trước đây, thay đổi sở hữu và cung cách quản lý để làm nên mô hình "công nghiệp hương trấn". Đài Loan và Nhật Bản tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập của nông dân để tích lũy phát triển nông thôn... Hàn quốc với những hoàn cảnh đặc thù đã tìm ra một cách đi thành công khác, đó là mô hình "làng mới" (Seamaul undong).

Khác với chiến lược phát triển nông thôn của nhiều nước khác, song song với tăng đầu tư bằng tiền của, Hàn Quốc đặt mục tiêu làm thay đổi suy nghĩ thụ động, và ỷ lại tồn tại ở phần lớn nhân dân sống trong khu vực nông thôn. Mục tiêu của chính sách mới là làm cho nông dân có niềm tin và trở nên tích cực đối với sự nghiệp phát triển nông thôn, làm việc chăm chỉ, độc lập và cộng đồng. Ngày 22/4/1970, Tổng thống Hàn quốc phát biểu: “Nếu chúng ta có thể tạo ra hay khai thác được tinh thần chăm chỉ, tự vượt khó khăn và hợp tác tiềm ẩn trong mỗi thành viên sống trong khu vực nông thôn, tôi tin tưởng rằng tất cả các làng, xã nông thôn sẽ trở thành nơi thịnh vượng để sống... Chúng ta có thể gọi đó là phương hướng hành động của mô hình Saemaul Undong” đó là lời tuyên ngôn của phong trào "làng mới" (Saemaul Undong). Như vậy, Phong trào Làng mới nhấn mạnh đến yếu tố quan trọng nhất tạo động lực cho phát triển là “phát triển tinh thần của nông dân”, lấy kích thích vật chất nhỏ và chính sách để kích thích mạnh tinh thần và qua đó phát huy nội lực tiềm tàng to lớn của nông dân. Suy nghĩ độc đáo này xuất phát từ 2 lợi thế kinh tế trong giai đoạn phát triển kinh tế ban đầu là: 

· Giá lao động nông nghiệp và giá đất đai nông thôn rất rẻ, 

· Giá vật tư xây dựng cơ bản như xi măng sắt thép do chính sách bảo vệ sản phẩm thay thế cũng rất rẻ, sản xuất thừa.

Nếu biết khai thác các yếu tố trên thông qua phát động tư tưởng nông dân sẽ tạo ra công ăn việc làm cho người lao động nông thôn, vừa kích cầu tiêu thụ sản phẩm cho công nghiệp vừa xây dựng được cơ sở hạ tầng ở nông thôn trong thời gian ngắn, giá thành hạ, tạo ra thế và lực mới cho phát triển nông nghiệp.  

Phương thức triển khai Chương trình: 

1.Tổ chức chương trình từ cơ sở lên trung ương, phối hợp chặt giữa các Bộ. 

Cấp quan trọng nhất là cấp cơ sở, mỗi làng bầu ra "Uỷ ban Phát triển Làng mới" gồm 5 đến 10 người để vạch kế hoạch và tiến hành dự án phát triển nông thôn. Ngoài ra, ủy ban còn được thiết lập ở mọi cấp của chính quyền địa phương (cấp tỉnh, thành phố, quận huyện) để cố vấn và hướng dẫn uỷ viên các làng lập và lựa chọn dự án, quyết định những vấn đề ưu tiên và huy động lao động, vật tư và tiền. 

Văn phòng hành chính địa phương yêu cầu nhân dân bầu ra một lãnh đạo nam và một  nữ cho các dự án Saemaul Undong, hoàn toàn độc lập với xã trưởng là người đại diện về mặt hành chính.

Các ủy ban vạch kế hoạch phát triển vùng và quyết định cách thức chính quyền giúp đỡ kỹ thuật và tài chính cho dân làng tham gia phong trào. Các uỷ viên của ủy ban có thể là người đứng đầu chính quyền địa phương, hiệu trưởng trường học, trưởng đồn cảnh sát, chủ nhiệm các HTX Nông nghiệp và thuỷ sản, bác sĩ, công tố uỷ viên và những người đại diện của các vùng nông thôn.

Một trong những khó khăn nhiều nước gặp phải là các Bộ trong bộ máy Chính phủ phối hợp tốt trong các chương trình phát triển đô thị và công nghiệp nhưng rất chia rẽ và chồng lắp nhau trong công tác phát triển nông thôn. Khắc phục tình trạng này, ở Hàn Quốc, Chương trình do tổng thống trực tiếp lãnh đạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đứng đầu Uỷ ban Phối hợp Trung ương với 12 điều phối viên là Thứ trưởng các Bộ Kế hoạch Kinh tế, Ngoại giao, Giáo dục, Nông nghiệp và Thuỷ sản, Thương mại và Công nghiệp, Xây dựng, Y tế và Các Vấn đề Xã hội, Thông tin và Văn hóa, Trợ lý Bộ trưởng Bộ không Bộ chịu trách nhiệm các vấn đề kinh tế và là chủ nhiệm Văn phòng Phát triển Nông thôn. Uỷ ban trung ương đề xuất những chính sách về tiêu chuẩn nhận đầu tư vốn vay của Chính phủ, hướng dẫn các chương trình tiến hành và tuyên truyền cho phong trào Saemaul Undong. Kiểm điểm chương trình phát triển nông thôn là nội dung định kỳ các cuộc họp nội các Chính phủ. Nhở phối hợp tốt, kiểm tra chặt chẽ từ trên xuống và trực tiết nghe ý kiến phản ánh của nhân dân nên tình trạng quan liêu, tham nhũng và lãng phí được ngăn chăn, vốn đầu tư của nhà nước được sử dụng có hiệu quả.

2. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo ở nông thôn làm nòng cốt cho chương trình phát triển. 


Yếu tố quan trọng nhất để thực hiện chương trình là tổ chức được đội ngũ lãnh đạo nông thôn mới. Mỗi làng nhân dân tự bầu ra người làm lãnh đạo cho phong trào của mình. Tạo điều kiện đảm bảo bình đẳng nam nữ một cách thực sự, mỗi làng chọn ra một lãnh đạo nam và một lãnh đạo nữ, cả hai làm việc phối hợp và có quyền lực như nhau. Để những người lãnh đạo Phong trào ở cấp làng xã thực sự của dân, vì dân, Tổng thống Hàn Quốc chủ trương để những người lãnh đạo này độc lập với hệ thống hành chính và  chính trị ở nông thôn, và không dành cho họ bất kỳ một khoản trợ cấp vật chất nào. Động lực chính của tinh thần hy sinh cao độ này là sự động viên tinh thần từ phía Chính phủ cũng như sự kính trọng của nông dân. Bởi không bị phụ thuộc vào một sức ép chính trị hay ảnh hưởng kinh tế nào, những người lãnh đạo dân cử chỉ chịu sự phán xét của dân và được dân tin tưởng. 

Để đào tạo chính qui đội ngũ quan trọng này, Chính phủ đầu tư ba trung tâm đào tạo quốc gia được trang bị rất hiện đại và sử dụng rộng rãi mạng lưới trường nghiệp vụ của các ngành ở địa phương phục vụ công tác tập huấn ngắn hạn cho nông dân. Chi phí đào tạo do nhà nước đài thọ, các lớp học được tổ chức ngắn trong 1-2 tuần nhằm trang bị những kiến thức thiết thực cho cán bộ tùy theo từng giai đoạn của chương trình (xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển ngành nghề, tăng thu nhập cho nông dân...). Các lãnh đạo dự án làng được đào tạo theo hình thức (1) giới thiệu các trường hợp nông dân thành công tiêu biểu; (2) thảo luận nhóm; (3) thăm các làng thành công; (4) học cách tổ chức cuộc sống mới ở nông thôn.

3. Đào tạo cán bộ các cấp, gắn cả nước với phong trào phát triển nông thôn.

Nhằm giảm khoảng cách giữa dân thường và quan chức Chính phủ, thực sự gắn bó cán bộ nhà nước với nhân dân, các quan chức của các phòng ban trung ương được đưa về cùng sống và theo học với nông dân trong chương trình 1 tuần giành cho lãnh đạo nông thôn ở các trường đào tạo phát triển nông thôn. 

Người lãnh đạo các cấp chính quyền cùng sống chung với lãnh đạo nông dân tại ký túc xá nhà trường, cùng nhau tham gia thảo luận, bàn bạc tìm cách xây dựng và lập kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nông thôn, nhờ đó, các quan chức cấp cao hiểu được những vai trò lớn lao của Saemaul Undong, thông cảm với những khó khăn của người nông dân và tin tưởng tinh thần của nông dân có thể vượt qua những thách thức của dân tộc. Về phía mình, lãnh đạo nông dân quen thuộc gắn bó với người lãnh đạo, nâng cao vị thế sự tự tin và hiểu biết của mình.

Chính quyền đặc biệt coi trọng vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo, các văn nghệ sỹ và báo trí trong việc giáo dục, tuyên truyền cho toàn xã hội đang đô thị hóa nhanh, hướng trở về nông thôn, kéo dịch thành thị và nông thôn lại gần nhau về tư tưởng và hành động. Ngoài các cấp lãnh đạo chính quyền, từ năm 74 đến 78, 2300 giáo sư, 800 nhà tu hành và lãnh đạo tôn giáo, khoảng 600 nhà báo, nhà văn đã tham gia khoá đào tạo với các lãnh đạo làng và trở thành những cổ động viên rất tích cực cho phong trào. Cả nước nhiệt tình ủng hộ nông thôn vươn lên.

Bảng 1: Hoạt động đào tạo trong phong trào Saemaul Undong

	Phân loại
	Số lượng (lượt người)
	Tổng số
(lượt người)

	Đào tạo lãnh đạo
	
	272.000

	             Lãnh đạo nam
	145.000
	

	             Lãnh đạo nữ
	127.000
	

	Đào tạo kỹ thuật
	
	2.862.000

	          Xây dựng
	30.000
	

	          Lập kế hoạch gia đình
	649.000
	

	          Nông nghiệp
	2.183.000
	

	          Trồng cây
	
	3.213.000

	Trường học
	
	470

	          Trường mùa hè
	224
	

	          Trường mùa đông
	246
	


Nguồn: SUCTI, 1999, tr.124

4. Phát huy dân chủ, đưa nhân dân tham gia vào quá trình ra quyết định .

Lý thuyết phát triển nông thôn của phương Tây thường nói nhiều về phát huy dân chủ ở nông thôn thông qua việc đưa nông dân tham gia vào quá trình ra quyết định. Tuy nhiên phương pháp được áp dụng chủ yếu là thu thập ý kiến và thảo luận với nông dân trong quá trình lập kế hoạch. Chương trình Làng mới của Hàn Quốc đã áp dụng thành công một cách làm khác: mang cả nước đến với nông dân, giao quyền, hướng dẫn và hỗ trợ để nông dân tự quyết định và tổ chức chương trình phát triển nông thôn. 

Để làm việc này, trước hết nông dân tự bầu ra người lãnh đạo mà họ tín nhiệm, cả nam và nữ. Sau đó mọi hoạt động của Chương trình đều được tiến hành thông qua các cuộc họp để nông dân tự ra quyết định lựa chọn công trình, phương thức đóng góp, giải pháp xây dựng, tự chịu trách nhiệm quản lý giám sát công trình. 

Bảng 2: Quy mô hoạt động của phong trào Saemoul từ 1971 đến 1973

	Năm
	Số làng tham gia
	Lượt ngày-người tham gia
	Số dự án
	Trung bình 

số dự án/làng
	Tổng đầu tư
(USD)

	1971
	33.267
	7.200.000
	385.000
	12
	305.000

	1972
	22.708
	32.000.000
	320.000
	14
	790.000

	1973
	34.665
	39.000.000
	1.093.000
	31
	2.402.000


Nguồn: SUCTI, 1999, tr. 120, 121

Để hình thành tác phong dân chủ và đưa dân vào tham gia quản lý, Phong trào tập trung xây dựng các hội trường làng. Các cuộc họp bàn thực hiện dự án được tổ chức ở hội trường, đây trở thành địa điểm thực hiện quyền làm chủ của nông dân. Qua hàng loạt các cuộc họp hội đồng, nông dân đã học các thực hiện dân chủ bằng hành động xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.  


Hội trường làng rộng ít nhất 300 m2, nằm ở một địa điểm thích hợp cho việc tập hợp dân làng. Thông thường những mảnh đất này thường do nông dân giàu có trong làng sở hữu và xây hội trường để tặng làng. Phần đầu tư trang bị cửa, ghế, đồ chiếu sáng... do dân làng chia nhau đóng góp, cũng có một số khoản do người thành phố gửi tặng quê hương. 

Trong nhiều năm liền, hàng tháng, Tổng thống định kỳ mời hai lãnh đạo phong trào ở cấp làng và một số lãnh đạo địa phương của họ đến tham dự cuộc họp của Hội đồng Chính phủ để báo các về thành công, thất bại, khó khăn và đề xuất của nông dân. Các Bộ trưởng trực tiếp nghe và bàn với dân dưới sự chủ tọa của Tổng thống để chỉ đạo Chương trình.

Tổng thống, Thủ tướng và các Bộ trưởng thường xuyên đến thăm các cộng đồng nông thôn hoặc những điểm thực hiện dự án, đặc biệt trong những ngày nghỉ, lễ tết. Tất cả các cuộc thăm làm việc với nông dân đều không báo trước và không có nghi lễ tốn kém. Trong suốt thời gian cầm quyền, Tổng thống Hàn Quốc đã đi thăm hầu hết 3000 làng trong cả nước để động viên và tìm hiểu tình hình phát triển nông thôn, đã mời cơm để trao đổi với rất nhiều nông dân tiên tiến và lãnh đạo phong trào địa phương. Phát huy dân chủ cơ sở đã tạo sức mạnh quần chúng ngăn chặn mọi hiện tượng tiêu cực ở địa phương, tạo động lực cho nhân dân hào hứng, tin tưởng huy động nội lực vào sự nghiệp chung.

5. Phát huy tinh thần thị đua, khơi dậy nhiệt tình phong trào 

Một trong những mục tiêu tâm lý của phong trào là phá tan thái độ ỷ lại, tự ty vốn thường có ở nông dân nghèo. Nếu chỉ vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo mà ưu tiên đầu tư cho một số địa phương nghèo thì có thể xảy ra hiện tượng tranh nhau nhận là xã nghèo và tiếp tục duy trì tiêu chí này để được hỗ trợ. Muốn thay đổi tình trạng này, phải áp dụng nguyên tắc: kích thích tinh thần thi đua giữa các làng xã. Vì vậy, tuy xóa đói giảm nghèo là mục tiêu hàng đầu nhưng Phong trào Làng mới không lấy xã nghèo làm tiêu chuẩn lựa chọn đầu tư. Mọi xã đều được cung cấp một sự hỗ trợ như nhau và chỉ ưu tiên nâng đỡ địa phương thành công. Hàng năm đánh giá hiệu quả tham gia chương trình của mỗi làng rất nghiêm túc theo những tiêu chuẩn rõ ràng và công khai, chỉ thực sự nơi nào thực hiện thành công chương trình thì mới được tiếp tục hỗ trợ. Các đầu tư khác của Chính phủ ví dụ như xây dựng hệ thống cấp điện nông thôn cũng được làm theo thứ tự ưu tiên các làng xã thực hiện tốt Chương trình phát triển nông thôn. Chủ trương này được Tổng thống chính thức công bố cho nhân dân, tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi giữa các địa phương để dành được ưu tiên đầu tư.  

Thưởng phạt công minh đã kích thích lòng tự hào, tự tin trong từng cộng đồng làng xã, tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ hướng về xây dựng nông thôn mới, thi đua làm giàu, làm đẹp quê hương. Thái độ ỷ lại, tự ty bị loại bỏ ngay từ cách tiến hành chương trình. Địa phương nào cũng muốn vươn lên thành điển hình tốt, tự hào về sự đổi thay và giàu có của làng mình.

Một nguyên tắc khác để phát huy tinh thần chủ động của nhân dân là Nhà nước hỗ trợ vật tư, nhân dân đóng góp công của: Nhân dân tự quyết định loại công trình nào cần ưu tiên xây dựng và chịu trách nhiệm quyết định toàn bộ về thiết kế, chỉ đạo thi công, nghiệm thu công trình. Nhà nước bỏ ra 1 (chủ yếu là vật tư xi măng sắt thép...) thì nhân dân bỏ ra 5-10 (công sức và tiền của). Sự giúp đỡ của nhà nước trong năm đầu chiếm tỷ lệ cao, dần dần các năm sau, tỷ lệ hỗ trợ của Nhà nước giảm trong khi qui mô địa phương và nhân dân tham gia tăng dần. Ngoài ra, nhà nước tiến hành nghiên cứu và phát hành rộng rãi các tiêu chuẩn kỹ thuật, ban hành thiết kế mẫu các công trình cơ sở hạ tầng để nhân dân áp dụng dễ dàng. 

Bảng 3: Mức đầu tư bình quân cho một làng

	Phân loại làng
	Số người tham gia
	Hỗ trợ chính phủ
(USD)
	Dân tự đóng góp

(USD)
	Tiền mặt huy động từ các nguồn khác (USD)
	Số dự án

	Trung bình
	1.948
	1.247,5
	5.525
	642,5
	31

	Làng tham giai giai đoạn 1
	2.266
	1.035
	1.035
	615
	38

	Làng tham gia giai đoạn 2
	1.471
	692,5
	692.5
	450
	23

	Làng tham gia giai đoạn 3
	2.288
	6.115
	6.115
	1.675
	33


Nguồn: SUCTI, 1999, tr. 123

Người lãnh đạo có tâm có tài ở cơ sở là yếu tố quan trọng nhất để phát triển nông thôn. Họ được hưởng sự tôn trọng đặc biệt của nhân dân do tự nguyện cống hiến công sức cho cộng đồng mà không đòi hỏi một đền bù vật chất nào. Những nhà lãnh đạo của nông dân có quyền đến gặp lãnh đạo ở mọi cấp chính quyền vào bất kỳ thời gian nào theo yêu cầu của nhân dân. Con của các lãnh đạo cộng đồng học trường cấp II sẽ được cấp học bổng. Các địa phương phải trả chi phí cho những chương trình đào tạo lãnh đạo cộng đồng và phí đi lại của những giáo viên tham gia các chương trình tập huấn. Các phương tiện truyền thông, văn hóa tập trung tuyên truyền ca ngợi các tấm gương thành công của cá nhân và địa phương.

Hàng năm Nhà nước tổ chức các cuộc họp toàn quốc cho lãnh đạo cộng đồng làng xã tham dự. Những người thực hiện dự án thành công được trao giải thưởng và tuyên dương rộng rãi. Huân chương “Saemaul” được trao cho những lãnh đạo cộng đồng xuất sắc hoặc những anh hùng của phong trào và trở thành phần thưởng cao quí của quốc gia. Từ trong phong trào quần chúng, nhiều nhà lãnh đạo cộng đồng có năng lực được nhà nước đề bạt làm lãnh đạo chính quyền địa phương. 

Bài hát của phong trào do Tổng thống sáng tác được lan truyền nhanh chóng. Lá cờ biểu tượng Saemaul Undong tung bay khắp nơi. Đồng phục của thanh niên, phù hiệu của trường học... thực sự tạo nên niềm tự hào, tự tin ở tương lai cho mỗi cộng đồng, đưa người nông dân từ thân phận thấp kém lên vị trí trung tâm của xã hội.  

Nội dung thực hiện và bước đi của chương trình:

1. Phát huy nội lực của nhân dân chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn 

Nông dân ở mỗi làng dưới sự tổ chức của ủy ban phát triển nông thôn tiến hành dân chủ lựa chọn các dự án phát triển. Bước khởi đầu là các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thôn xã. ưu tiên chọn lọc được sắp xếp tuỳ hoàn cảnh cụ thể của mỗi làng. Có khoảng 16 loại dự án chi tiết đáp ứng được những yêu cầu lựa chọn  như làm đường, làm kênh, làm cầu, mắc điện, điện thoại, cấp nước, ngói hóa... Qua hệ thống hành chính địa phương, mỗi làng báo cáo và liệt kê các dự án theo thứ tự ưu tiên cho các văn phòng huyện. Có hai loại công trình chính:

a)  Cải thiện cơ sở hạ từng cho từng hộ nông dân như ngói hóa nhà ở, lắp đặt điện thoại, nâng cấp hàng rào quanh nhà... 

b)  Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của cộng đồng nông dân như đường làng, đường nhánh nông thôn, cầu cống, hệ thống cấp thoát nước, điện, hội trường, nhà tắm công cộng, sân chơi trẻ em, trồng cây và hoa.

Bảng 4: Xây dựng cơ sở hạ tầng trong phong trào Saemoul Undong

	Phân loại
	Phạm vi
	Đầu tư (USD)
	Số lượt người tham gia hằng năm

	Xây đường
	
	
	

	      Mở rộng đường làng
	10,842 km
	59,929,500
	22,063,000

	      Đường nội trại
	6,515 km
	19,187,500
	6,518,000

	Nhà ở và môi trường
	
	
	

	      Mái nhà
	462,000 nhà
	51,132,500
	-

	      Nhà mới
	4,407 nhà
	4,957,500
	-

	      Cống rãnh được cải tiến
	3,864 km
	15,327,500
	-

	      Hiệu giặt công cộng
	14,049 hiệu
	1,295,000
	443,000

	Nước sinh hoạt
	
	
	

	      Hệ thống đường ống nước
	2,556 km
	3,462,500
	-

	      Các giếng công cộng
	19,533 giếng
	1,582,500
	508,000

	Vườn hoa
	
	
	

	      Vườn hoa bên đường
	736 km
	3,702,500
	890,000

	      Vườn hoa trong thành phố
	145 vườn hoa
	3,057,500
	1,224,000

	      Vườn hoa phục vụ du lịch
	6 huyện
	1,207,000
	228,000

	Hệ thống thoát nước
	
	
	

	       Hệ thống cống
	1,046 km
	4,970,000
	1,946,000

	       Hệ thống suối 
	807 km
	5,245,000
	2,254,000


Nguồn: SUCTI, 1999, tr.121

Để kích cầu, tiêu thụ bớt xi măng sản xuất công nghiệp ứ thừa, Chính phủ phân phối xi măng hỗ trợ cho các làng làm chương trình. 16000 làng được chọn để tiến hành dự án bước đầu. Chính phủ cấp cho mỗi làng 300 bao xi măng, phân phối qua các kênh hành chính địa phương, từ trung ương - tỉnh - huyện - tới làng không phân biệt quy mô và vị trí của làng, cũng không phân biệt làng giầu làng nghèo.  

Tổng số hỗ trợ cho mỗi làng từ năm 1971 đến 1978 là 84 tấn xi măng và 2,6 tấn sắt thép. Tổng giá trị xi măng và sắt thép tương đương với 2000 USD/làng theo tỷ giá năm 1974.

Trợ giúp vật chất khiêm tốn này được coi như chất xúc tác thúc đẩy phong trào đi lên. Dân làng tự quyết định và biểu quyết về mức độ đóng góp và hy sinh của các nông trại để bồi hoàn đất và các tài sản cá nhân khác dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến cuối năm 1973, 108 triệu lao động đã tự nguyện phục vụ các dự án và đã tạo ra được nguồn vốn lớn gấp 10 lần số vốn đầu tư ban đầu của Chính phủ.
2.  Thực hiện các dự án nhằm tăng thu nhập cho nông dân.

Để nông dân có đủ thời gian chuyển đổi cách nghĩ, cách làm, có đủ thời gian để chọn lựa, đào tạo cán bộ cơ sở, chương trình tiến hành trong nhiều năm theo các bước từ thấp đến cao. từ thí điểm trên diện hẹp đưa ra toàn quốc, từ nông nghiệp lan sang các lĩnh vực khác. 

Giai đoạn hai của Chương trình Làng mới là giai đoạn “nâng cao thu nhập của nông dân”. Các làng xã chỉ được tham gia các dự án loại này sau khi đã hoàn thành các dự án giai đạn trước (xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn). Các làng sau khi đánh giá hàng năm, được phân loại thành 3 loại: 

- Loại không hoàn thành tốt các dự  án loại cơ sở hạ tầng sẽ không được triển 

khai các dự án nâng cao thu nhập.    

- Loại hoàn thành tốt các dự án cơ sở hạ tầng đơn giản nhưng chưa hoàn thành tốt các dự án cơ sở hạ tầng mang tính cộng đồng cao sẽ không được phép tham gia dự án nâng cao thu nhập.  

- Loại hoàn thành tốt các dự án cơ sở hạ tầng. Những làng này sẽ được Chính phủ trợ giúp triển khai các dự án nâng cao thu nhập cho nông dân. Cách đi từng bước cho phép dưỡng sức dân để mỗi hộ tích lũy tăng thu nhập tái sản xuất mở rộng, vừa cho phép huy động nội lực từ dân để xây dựng nông thôn. Mặt khác, cho phép Nhà nước tập trung nguồn tài nguyên có hạn của mình vào các mục tiêu phát triển cụ thể có hiệu quả. 

Vào đầu năm 1971, 16000 làng được chọn làm thí điểm lập kế hoạch triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đến năm 1973, các dự án Làng mới đã lan ra khắp cả nước với 34665 làng tham gia. Đến cuối thập kỷ 70 và đầu thập kỷ 80, hầu hết các làng ở khu vực nông thôn Hàn Quốc đều tham gia vào các dự án nâng cao thu nhập cho nông dân. Khi nông dân đã quen cách làm việc cộng đồng và tự tổ chức các chương trình phát triển, chương trình hướng vào mục tiêu tăng thu nhập cho nông dân. 

Sơ đồ 2: Phân loại làng tham gia phong trào 

trong những năm đầu.
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Các dự án loại này bao gồm các nội dung như tăng năng suất cây trồng, phát triển chăn nuôi, trồng rừng, đa canh, xây dựng vùng chuyên canh, thúc đẩy hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Khoảng 750 ngàn nông hộ ở 137 vùng đã được hỗ trợ và khuyến khích sản xuất, chế biến, kinh doanh 21 mặt hàng bao gồm: gia cầm, thịt bò, sữa bò, dâu tằm, hoa màu, cây ăn quả, cá, nấm...

Hỗ trợ của nhà nước chuyển sang bằng tiền dưới hai dạng cho vay và cho không. Kỹ thuật mới đóng góp nhiều cho việc tăng thu nhập của người dân. Trước hết là việc đưa giống lúa cao sản Tongil vào sản xuất. Thứ hai là năng suất rau quả tăng nhanh. Sản xuất được tập trung phát triển theo hướng hàng hóa thương mại, đáp ứng nhu cầu thực phẩm của dân thành thị tăng mạnh khi thu nhập tăng và phục vụ xuất khẩu.

Sự phát triển và thành quả của phong trào:
Chỉ trong vòng vài tháng, 12 dự án mở rộng đường nông thôn, thay mái lá, lắp đặt cống và máy bơm, xây dựng các trạm giặt cho làng và sân chơi trẻ em, đã được bắt đầu tiến hành. 

Bộ mặt các vùng nông thôn đổi thay một cách nhanh chóng. Sau 8 năm, năm 1978, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản được hoàn thành. Dễ nhận thấy nhất là chương trình kiên cố hóa nhà ở. Đến một làng nhìn tỷ lệ nhà ngói người ta có thể ước lượng mức độ thành công của Chương trình. Năm 1970, 80% hộ gia đình nông thôn Hàn Quốc phải sống trong nhà lá, đến giữa năm 1975 toàn bộ nhà cửa của nông dân trên khắp nông thôn bao la đã được ngói hóa. Chỉ sau có 5 năm người nông dân đã trực tiếp cảm nhận sức mạnh của bản thân khi tự đứng lên xây dựng cuộc sống của mình.

Việc quan trọng và tốn kém nhất là xây dựng hệ thống giao thông nông thôn.  Hệ thống đường xá cấp làng có thể được phân làm 3 loại: đường vào làng nối giữa làng và đường công cộng địa phương; đường nối nông trại với mỗi mảnh đất trồng; và đường làng nối các hộ gia đình trong một làng với nhau.


Trong giai đoạn 71 - 78, tổng chiều dài của một đường làng vào làng nối với đường công cộng đã được cải thiện là 43631km, trung bình mỗi làng nâng cấp được  1322 m. Tổng chiều dài của đường nội làng được nâng cấp là 42220km, mỗi làng trung bình là 1280m. Để mở rộng đường nội làng, cần phải dỡ bỏ các hàng rào cũ, và một phần các nông trại, kéo đổ các cây trong vườn và một phần nhà sát lề đường. Vì không có một quỹ nào của chính quyền để bồi thường đất và các tài sản cá nhân khác được hy sinh cho việc mở rộng đường làng nên tất cả những vấn đề này đều do dân làng tự quyết định và biểu quyết về mức độ đóng góp và hy sinh của các nông hộ. 


Phát triển giao thông nông thôn đã tạo điều kiện kỹ thuật phát triển sử dụng máy nông nghiệp. Ví dụ như trong năm 71 cứ 3 làng mới có một máy cày. Chỉ đến năm 75,  khi một phần đường làng đã được nâng cấp thì con số máy cày trung bình của mỗi làng gồm 60 hộ là 2,6 cái. Sau đó máy cày trung bình của mỗi làng tăng từ 9 cái năm 80 lên 20 cái cuối những năm 80. Là một nước có địa hình phức tạp, sông suối chia cắt giao thông Hàn Quốc. Cần xây dựng rất nhiều cầu nhỏ nông thôn. Việc xây dựng cầu lớn qua sông là trách nhiệm của Chính phủ, nhưng việc xây cầu nhỏ qua suối và quanh làng được giao cho dân trong quá trình thực hiện dự án. Tổng số cầu nhỏ được xây trong giai đoạn 71 - 78 đã tới 70000 cầu, trung bình mỗi làng 2 cầu. 

Để trữ nước tưới mùa khô và điều hoà dòng chảy mùa mưa, trong 8 năm của Phong trào, khoảng 24.000 hồ chứa nước được xây dựng thêm trên phạm vi cả nước bằng công sức đào đắp của nông dân và xi măng sắt thép của nhà nước. Nếu như trong những năm 1970, phá rừng còn là quốc nạn ở Hàn Quốc, hạn hán và lũ lụt diễn ra liên miên thì  chỉ sau 20 năm, rừng xanh đã che phủ khắp nước, đây là một kỳ tích của Phong trào Làng mới đến nay còn làm kinh ngạc nhiều chuyên gia quốc tế. 84% cây rừng của Hàn Quốc hiện nay đã được trồng trong giai đoạn đó. Trồng lại rừng cùng với việc xây dựng các hồ chứa đã làm diện tích được tưới cho cây trồng tăng lên và tình trạng lũ hạn được giải quyết một cách cơ bản. 

Năm 1970 chỉ có 27% hộ gia đình nông thôn tiếp cận được với mạng lưới điện quốc gia. Đến năm 1977, 98% số hộ đã có điện sử dụng trong sản xuất và sinh hoạt. Điện khí hóa giúp nông thôn Hàn Quốc giải quyết về cơ bản vấn đề nước sinh hoạt. Trước đây, nông dân chủ yếu sử dụng nước giếng, gánh về nhà, người vất vả nhất là phụ nữ. Phong trào xây dựng hệ thống cấp nước, nhà tắm, giặt tập thể và hệ thống điện cho phép cấp nước đến từng hộ gia đình nông thôn, thay đổi về cơ bản chất lượng sống của nông dân và đặc biệt là phụ nữ.  

 
Nhờ Chương trình nâng cao thu nhập, trong vòng 6 năm, thu nhập bình quân các nông hộ tăng gần gấp 3 lần, từ 1025 USD năm 1972 lên 2961 USD năm 1977, và thu nhập bình quân của các hộ gia đình nông thôn trở nên cao tương đương thu nhập bình quân của các hộ ở thành phố. Đây là một mức tăng làm hiếm thấy trong các chương trình phát triển nông thôn trên thế giới.

ở Hàn Quốc trong thập kỷ 50 và thập kỷ 60, hệ thống hợp tác xã được tổ chức song song với hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phục vụ tốt cho các mục tiêu của Chính phủ. Phần lớn các khoản thu nhập của hợp tác xã bị dùng để trả lương cho nhân viên của hệ thống tổ chức. Do đó, đối với nông dân, hợp tác xã là của cán bộ hơn là phục vụ nông dân. Khi chương trình SU lan rộng, không khí dân chủ  thúc đẩy người dân nông thôn đòi hỏi phải thiết lập một hệ thống hợp tác xã, phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu sản xuất của mình. 

Phong trào Saemaul ra đời đã đánh dấu một thời đại mới đối với sự phát triển của HTX Nông nghiệp, đặc biệt là HTX sơ cấp cơ sở. Do việc thực hiện dự án Saemaul, tính thương mại trong sản xuất nông nghiệp tăng và khả năng tham ra vào quá trình lập chính sách ngày càng dân chủ làm dòng chảy tiền tệ vào kinh tế nông thôn tăng mạnh, khuyến khích người nông dân tham gia tích cực hơn vào các HTX. Trong các hợp tác xã kiểu mới, cán bộ và lãnh đạo hợp tác xã được các xã viên tiến hành bầu cử dân chủ. Khi phần lớn các làng xã đã bước sang giai đoạn thực hiện các chương trình tăng thu nhập, các hợp tác xã này đã phát triển không ngừng, góp phần vào tăng năng suất và sản lượng của các hộ gia đình nông thôn.


Kết quả là doanh thu của HTX sơ cấp ở đơn vị cơ sở đã tăng mạnh trong những năm 70. HTX làm rất nhiều công việc: dịch vụ ngân hàng, cung cấp đầu vào sản xuất Nông nghiệp, tiếp thị nông sản, bảo hiểm nông thôn và các dịch vụ khác. Từ 72 đến 80, doanh thu trung bình của HTX sơ cấp tăng từ 43 triệu won lên tới 2,3 tỷ won, gấp 50 lần trong vòng 9 năm. Khi doanh thu tăng, số lượng nhân viên tăng từ 6 người năm 72 lên 18 người năm 80. Số lượng hợp tác xã tăng nhanh, cuối những năm 1970 đã có 1.450 hợp tác xã hoạt động tốt và đã trở thành người bạn đường không thể thiếu được với nông dân Hàn quốc.

Các dự án phong trào Saemaul đã giải quyết được phần lớn những nhân tố gây cản trở cho quá trình hiện đại hoá nông thôn, như xây dựng cơ sở hạ tầng, (đường làng, nhà xưởng, hệ thống cung cấp nước, điện), chuyển giao công nghệ, tích lũy vốn, đào tạo nhân lực và bảo vệ môi trường (giới thiệu giống cao sản, tạo quỹ tiết kiệm trong gia đình, đào tạo cán bộ trong làng...). Có thể nói rằng phong trào Saemaul là một mô hình phát triển nông thôn cho phép hạn chế tối đa thời gian chuyển hoá nông thôn truyền thống thành một nông thôn hiện đại.

Bảng 5. Nội dung và kết quả của Phong trào Làng mới

	
	Bước 1
	Bước 2
	Bước 3

	
	Xây dựng CSHT đơn giản
	Xây dựng CSHT phức tạp
	Nâng cao thu nhập

	Nội dung
	Làm ngói, làm tường nhà, lắp điện thoại, đào giếng
	Làm đường nông thôn, làm đường cấp điện, xây dựng hệ thống thủy lợi
	Đa canh, tăng vụ, phát triển chăn nuôi, trồng rừng, hợp tác hóa, tăng cường tiếp thị

	Mục tiêu
	- Tạo lòng tin của nhân dân

- Tạo tinh thần thi đua

- Tạo thái độ tham gia tích cực
	- Tạo khả năng phối hợp

- Tạo khả năng tổ chức thực hiện.

- Tạo khả năng lập kế hoạch
	- Nâng cao kiến thức kỹ thuật

- Tạo năng lực kinh doanh

- Tạo thói quen tiết kiệm và đầu tư


	Kết quả cụ thể
	Sau 5-8 năm 

- Thực hiện ngói hóa 

- Cấp nước sạch cho hầu hết các hộ
- Cải thiện môi trường nông thôn
	Sau 10-15 năm 

- Hoàn tất giao thông nông thôn 

- Phủ xanh đất trống đồi trọc

- Điện khí hóa nông thôn 
	Sau 15-20 năm:

- Tăng thu nhập nông thôn lên gấp 3 lần (bằng thu nhập thành thị)

- Hoàn tất hợp tác hóa (100 hộ xã viên)

- Thu hút và đào tạo hết lao động nông thôn 

	Kết quả chính 
	- Hình thành tác phong làm chủ, tham gia tổ chức quản lý của nông dân ở cơ sở
- Xác lập quan hệ bình đẳng, tôn trọng phụ nữ
- Hình thành đội ngũ lao động có kỹ năng và tác phong làm việc tập thể, cung cấp cho quá trình công nghiệp hóa

- Xóa bỏ bất bình đẳng về thu nhập giữa nông thôn và thành thị, vùng xa vùng sâu và đồng bằng

- Hoàn tất xóa đói, giảm nghèo

- Khôi phục, làm trong sạch và giàu có tài nguyên rừng, nước và sinh vật


Sau 30 năm thực hiện phong trào, môi trường sống và cuộc sống vật chất của người dân nông thôn đã được cải thiện đáng kể, sản xuất mang tính thương mại đã phát triển. Trên hết là những người nông dân đói nghèo bắt đầu trở nên tự tin. Khu vực nông thôn trở thành xã hội năng động, có khả năng tự tích luỹ, tự đầu tư, và nhờ đó mà có khả năng tự phát triển. Trong những năm 70, dự án Saemaul một mặt giữ chân và tạo thu nhập cho khối lượng lao động chân tay khổng lồ thừa ra từ sản xuất nông nghiệp mặt khác đã giúp nâng cao tay nghề như mộc, nề, cơ khí và khả năng lãnh đạo, cải thiện và ý thức và phương thức làm việc của lực lượng lao động này. Lao động nông thôn được đào tạo từ chương trình Saemaul khi ra thành phố kiếm việc làm đã có sẵn kỹ năng và tác phong hiện đại. Do có đủ phẩm chất và khả năng đáp ứng với nhu cầu công việc cao hơn ở lĩnh vực công nghiệp, trong vòng 20 năm sau, tổng số người làm nghề nông giảm 50%. 

Lòng nhiệt tình của dân làng đối với những dự án Saemaul đã tác động đến người dân thành thị và công nhân khiến họ cũng sẵn lòng tham gia những chương trình tự vận động để cải thiện nơi làm việc và cộng đồng của mình.  Hầu như người dân Hàn Quốc nào cũng hiểu rằng Saemaul là phong trào phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuối thập kỷ 1980, Phong trào “Làng mới” lan rộng ra thành phố, công xưởng và cả các doanh nghiệp, trường học... Mọi thành viên trong xã hội đều chủ động tham gia  đóng góp góp phát triển “cộng đồng” của mình. Khái niệm “cộng đồng” được hiểu rộng như một khu phố, một cơ quan,... Hình thức đóng góp cũng đa dạng như giữ gìn trật tự trị an, làm sạch đẹp môi trường, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh... Đỉnh cao của Phong trào là dịp tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 1988 tại Sêun. Quần chúng cả nước đã nhiệt tình chủ động tham gia lao động và làm dịch vụ không lấy công để làm sạch, đẹp, an ninh các thành phố và phục vụ tốt lễ hội quốc tế, tạo ra hình ảnh một nước Hàn Quốc mới trước thế giới.   

 
 Với chiến lược phát triển nông thôn của nhiều nước khác, đầu tư phát triển nông thôn là một sự nghiệp lâu dài tốn kém thiên về hiệu quả xã hội hơn là hiệu quả kinh tế. Tìm ra một phương cách phát triển nhanh, rẻ và hiệu quả là một thành công nổi bật của Hàn Quốc. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Hàn Quốc tiến hành công nghiệp hoá trong 30 năm và phát triển nông thôn trong 20 năm với một mức đầu tư không nhiều là một mô hình phát triển rất đáng nghiên cứu. Những bài học bổ ích về huy động nội lực của nhân dân từ phong trào Làng mới (Seamau Undong) của Hàn Quốc là những gợi ý quý báu để chúng ta nghiên cứu tìm ra giải pháp phù hợp cho công cuộc phát triển nông thôn Việt Nam./.
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